
UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ 

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 

Số:      /QĐ-VHXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghĩa Đô, ngày       tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói: 

Triển khai lắp đặt trang bị thiết bị tường lửa bảo mật đảm bảo ATTT cho 

hệ thống mạng nội bộ đảm bảo ATTT theo cấp độ phê duyệt Firewall 

License: SafeGate Office - Tường lửa thông minh cho UBND phường  

 

PHÒNG VĂN HÓA XÃ HỘI PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật 

số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 

90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ 

quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Uỷ ban nhân 

dân phường Nghĩa Đô về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu 

chi ngân sách khoa học và công nghệ năm 2026 của phường Nghĩa Đô;  

Căn cứ các báo giá trên thị trường;  

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 388/2026/06475 ngày 12 tháng 6 năm 

2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA.  

Xét đề nghị của Bà Nguyễn Thị Khánh Ly  chuyên viên phụ trách Tài chính 

– Kế toán Văn phòng HĐND và UBND phường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói: Triển 

khai lắp đặt trang bị thiết bị tường lửa bảo mật đảm bảo ATTT cho hệ thống 

mạng nội bộ đảm bảo ATTT theo cấp độ phê duyệt Firewall License: SafeGate 

Office - Tường lửa thông minh cho UBND phường với các nội dung sau: 

1. Tên dự toán: Triển khai lắp đặt trang bị thiết bị tường lửa bảo mật đảm 

bảo ATTT cho hệ thống mạng nội bộ đảm bảo ATTT theo cấp độ phê duyệt 

Firewall License: SafeGate Office - Tường lửa thông minh cho UBND phường.  



 

 
 

2. Địa điểm thực hiện: Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. 

3. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Nghĩa Đô.  

4. Danh mục hàng hóa dịch vụ: (Chi tiết theo phụ lục I) 

5. Nguồn vốn: Bổ sung mục tiêu của thành phố cấp cho UBND phường.  

6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Chi tiết theo phụ lục II)       

        7. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Quý II, Năm 2026.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các đồng chí phó trưởng phòng, Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly, chuyên 

viên phụ trách Tài chính - Kế toán phòng Văn hóa – Xã hội phường và các tổ chức 

cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 2; 

- Các đồng chí lãnh đạo UBND phường; 

- Lưu: VP, KT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

Trần Xuân Tân 

  



Phụ lục I: DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-VHXH ngày     tháng 6 năm 2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội phường) 

STT Mã hàng/ Nội dung 
Mô tả, đặc tính 

kỹ thuật 
Đơn vị 

Số 

lượng 

1 Hồ sơ ATTT cấp độ 2 
Chi phí xây dựng thuyết minh phê duyệt cấp độ ATTT cho hệ thống thông tin mạng 

nội bộ 
Gói dịch vụ 1 

2 

Trang bị thiết bị tường 

lửa bảo mật đảm bảo 

ATTT cho hệ thống 

mạng nội bộ đảm bảo 

ATTT theo cấp độ phê 

duyệt: Firewall 

License: SafeGate 

Office - Tường lửa 

thông  

minh cho văn phòng, 

doanh nghiệp 

Thiết bị Appliance Firewall VNPT S-Gate ESP 

- 6 x 1GbE RJ45 

- 4 x 10GbE (SFP+) 

- I/O Interface: 1 x RJ45, 2 x USB 2.0 

- Power: 36W Power Adapter/ 40W Power Adapter; AC 100-240V @50-60Hz 

- Form Factor: 1U 19” Rackmount 

Chiếc 1 

License - Tường lửa thông minh cho cơ quan, doanh nghiệp. 

- Firewall License 

- Kèm 1 năm bản quyền cập nhật. 

- Firewall Throughput: 24 Gbps 

- Firewall IMIX: 12 Gbps 

- Threat Protection Throughput 6 Gps 

- IPS Throughput: 9 Gbps 

- IPSec VPN Throughput: 6 Gbps 

- VPN: 1000 phiên đồng thời 

- Next-Gen Firewall Throughput 6 Gps 

- Max VLANs: 3000 

- Maximum concurrent sessions: 7,000,000 

- Connections per second: 200,000 

- Maximum firewall policies: 20,000 

- Số lượng máy kết nối đồng thời: 800 - 1000 

- Tính năng: 

License/Năm 1 



 

 
 

+ Chặn lọc địa chỉ lừa đảo, độc hại: Công nghệ AI; Tích hợp nguồn dữ liệu về mối 

nguy, tự động chặn các kết nối nguy hiểm 

+ Phân vùng mạng Inside, Outside, DMZ… 

+ Truy cập, kết nối từ xa an toàn thông qua VPN: Remote Access VPN và site-to-

site VPN 

+ Giám sát, phát hiện và phòng chống xâm nhập, cảnh báo cho quản trị (IPS/IDS). 

+ Kiểm soát ứng dụng (Application Control). 

+ Kiểm soát URL (URL Filtering). 

+ Network Anti-Virus/Anti-Malware/Anti-Spyware1 

+ Phân vùng mạng bảo vệ các vùng của đơn vị. 

+ Bản quyền sử dụng vĩnh viễn, bản quyền cập nhật theo license được mua, khi 

không mua license thiết bị vẫn hoạt động với cơ sở dữ liệu cũ 

+ Cân bằng tải, hỗ trợ kết nối nhiều đường truyền Internet, tăng tốc độ mạng và dự 

phòng khi có sự cố đường truyền 

+ Hệ thống báo cáo tình hình sử dụng: top máy sử dụng nhiều nhất, top ứng dụng sử 

dụng nhiều nhất… 

+ Kiểm soát truy cập NAC (Network Access Control) quản lý các máy trạm theo địa 

chỉ MAC, IP. 

+ Cho phép quản lý tập trung trên Cloud, điều khiển bằng Web hoặc App, Cloud 

được đặt tại Việt Nam. 

Ghi chú: Sản phẩm Firewall đảm bảo yêu cầu tuân thủ an ninh mạng, hỗ trợ tốt nhất 

cho tuân thủ ATTT theo cấp độ và các quy định liên quan: 

1. Tính năng VPN có sử dụng mã hóa được cấp phép bởi Ban Cơ Yếu Chính Phủ. 

2. Có hệ thống phần mềm quản trị hệ thống tường lửa được cài đặt tại trung tâm dữ 

liệu để quản trị, vận hành hệ thống tường lửa, đáp ứng yêu cầu triển khai theo công 

văn 18468-CV/VPTW ngày 24/10/2025 của VPTW đảng về hướng dẫn mô hình kết 

nối mạng và hệ thống trực tuyến 

 

 

 

 



 

 
 

Phụ lục II: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Triển khai lắp đặt trang bị thiết bị tường lửa bảo mật đảm bảo ATTT cho hệ thống mạng nội bộ đảm bảo ATTT 

theo cấp độ phê duyệt Firewall License: SafeGate Office - Tường lửa thông minh cho UBND phường 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-VHXH ngày     tháng 6 năm 2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội phường) 

 

STT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

LCNT 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

CV chính 

của gói 

thầu 

          

1 

Phòng 

Văn hóa 

xã hội 

phường 

Nghĩa Đô 

Triển khai 

lắp đặt trang 

bị thiết bị 

tường lửa bảo 

mật đảm bảo 

ATTT cho hệ 

thống mạng 

nội bộ đảm 

bảo ATTT 

theo cấp độ 

- Xây 

dựng 

thuyết 

minh phê 

duyệt cấp 

độ ATTT 

cho hệ 

thống 

thông tin 

mạng nội 

bộ và thiết 

bị đảm 

bảo hệ 

thống 

thông tin 

192.472.000 

Nguồn 

bổ sung 

mục 

tiêu từ 

ngân 

sách 

thành 

phố cho 

UBND 

các 

phường 

năm 

2026  

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

30 

ngày 

Quý II 

năm 

2026 

Trọn 

gói 

30 

ngày 
Không  Không 



 

 
 

STT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

LCNT 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

CV chính 

của gói 

thầu 

          

phê duyệt 

Firewall 

License: 

SafeGate 

Office - 

Tường lửa 

thông minh 

cho UBND 

phường 

 

mạng nội 

bộ  

Tổng số: 192.472.000 đ (Một trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm bảy hai nghìn đồng chẵn./.) 
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